
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.12.

H19-

230814-

0012

DƯƠNG 

QUỲNH 
ANH 66186008712 25/04/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/9/1986

xã Cẩm Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao đẳng 

đại việt 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8242 Cấp mới

2

000.00.12.

H19-

230807-

0033

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 96197005933 16/02/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/09/1997

Khóm 3, thị 

trấn Năm Căn, 

huyện Năm 

Căn, tỉnh Cà 

Mau

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Võ 

Trường 

Toản

 Nhà 

thuốc
8243 Cấp mới

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 188

(Ban hành kèm Quyết định số 1015/QĐ-SYT   ngày 22 tháng  08  năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Cấp mới 22 hồ sơ



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

3

000.00.12.

H19-

230807-

0031

ĐÀO THỊ MẬN 1184044982 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/5/1984

Khu B Ấp Cầu 

Kè, xã Phú 

Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng

 Nhà 

thuốc
8244

Cấp mới 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

46/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

08/11/2016

4

000.00.12.

H19-

230809-

0008

HOÀNG 

THỊ 
BIỂN 66196016657 15/01/2023

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/01/1996

xã Ea Siên, thị 

xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

y dược 

Cần Thơ

 Nhà 

thuốc
8245 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

5

000.00.12.

H19-

230808-

0021

PHẠM THỊ 

KIM 
NGỌC 75194011854 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/01/1994

D5, ấp Chợ, xã 

Suối Nho, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8246 cấp mới

6

000.00.12.

H19-

230816-

0034

TRẦN THỊ 

NGỌC 
MỸ 70197011158 30/06/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/10/1997

Thôn 1, xã 

Long Hà, huyện 

Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Nguyễn 

tất Thành

 Nhà 

thuốc
8247 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

7

000.00.12.

H19-

230706-

0026

 NGUYỄN 

HỮU 
HÒA 40085004077 2/4/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/07/1985

Tổ 31, khu phố 

7, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

8248 cấp mới

8

000.00.12.

H19-

230816-

0035

LÊ THỊ HÒA 38190010979 12/10/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/1/1990

phường Tân 

Hiệp, TỔ 3 , 

KHU PHỐ BA 

TRI, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2011

Trung 

cấp 

Quang 

Trung

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8249 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

9

000.00.12.

H19-

230816-

0010

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
LIÊN 75194006542 11/7/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/12/1994

Tổ 3, ấp Hiền 

Hòa, xã Phước 

Thái, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2015
Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8250 Cấp mới

10

000.00.12.

H19-

230816-

0012

PHAN THỊ 

THANH 
THÙY 8195006132 24/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/05/1995

xã Thái Bình, 

huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao đẳng 

dược Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8251 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

11

000.00.12.

H19-

230816-

0013

NGUYỄN 

THỊ 
LÂM 27199002664 1/5/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/09/1999

xã Ngọc Xá, 

huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao đẳng 

y dược 

Hà Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8252 Cấp mới

12

000.00.12.

H19-

230816-

0014

ĐÀO THỊ NGÁT 30196003820 13/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/5/1996

xã Hà Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2021

cao đẳng 

dược 

trung 

ương hải 

dương

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8253 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

13

000.00.12.

H19-

230816-

0015

LƯỜNG 

THỊ 
THỦY 51080254 1/2/2016

CA Sơn 

La
19/07/1998

xã Tô Múa, 

huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao đẳng 

công 

nghệ và 

thương 

mại hà 

nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8254 Cấp mới

14

000.00.12.

H19-

230816-

0016

 HUỲNH 

THỊ NHƯ 
THƠ 54198006658 9/5/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/02/1998

thị trấn Phú 

Hoà, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

ĐẠI 

HỌC 

Duy tân

 Nhà 

thuốc
8255 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

15

000.00.12.

H19-

230816-

0017

 HOÀNG 

THỊ DIỆU 
THANH 19199010353 4/3/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/09/1999

thị trấn Hương 

Sơn, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái 

Nguyên

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8256 Cấp mới

16

000.00.12.

H19-

230816-

0018

 ĐẶNG 

THỊ 

THANH 

TRÚC 79193025791 3/3/2023

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/8/1993

phường 11, 

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

cao đẳng 

y dược 

Pasteur

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8257 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

17

000.00.12.

H19-

230816-

0019

 NGUYỄN 

THỊ THU 
HOÀI 251174423 14/08/2015

CA Lâm 

Đồng
18/11/1999

xã Hòa Bắc, 

huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược 

sĩ cao 

đẳng

2020

cao đẳng 

y dược 

Hồng 

Đức

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8258 Cấp mới

18

000.00.12.

H19-

230816-

0020

 HUỲNH 

VŨ 

PHƯƠNG 

UYÊN

79195010905 21/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/09/1995

88/81 bà Huyện 

Thanh Quang, 

phường 09, 

quận 3, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Quốc Tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
8259 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

19

000.00.12.

H19-

230816-

0021

 NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
MAI 1192032296 22/11/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/12/1992

183B, Tôn Thất 

Thuyết, phường 

04, quận 4, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
8260 cấp mới

20

000.00.12.

H19-

230816-

0022

 NGUYỄN 

THỊ HIÊN 
THƯ 95195011482 16/09/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/8/1995

ấp xây Dựng, 

xã Giang Điền, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2021

đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
8261

cấp mới 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

4822/CCH

ND-S-YT-

ĐNAI cấp 

ngày 

06/1/2021



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

21

000.00.12.

H19-

230815-

0013

TRẦN 

NGỌC 
TRĂM 75185005545 5/6/2022

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/11/1985

Tổ 6, ấp 2, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020

Cao cấp 

y tế 

Đồng nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

8262 cấp mới

22

000.00.12.

H19-

230814-

0027

ĐỖ VŨ 

VIỆT 
HƯNG 75094003529 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/08/1994

Khu Phố  

Trung Tâm, 

phường Xuân 

Lập, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
8263 cấp mới

Tổng cộng :   22 hồ sơ (7 DHCNTHD, 03 DSCĐ, 11  ĐH; 01 DSTH)
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